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Huỳnh Công Luận 
Trong bài “ðàn áp ñể ổn ñịnh và phát triển: Mô hình Trung Quốc” ông Ngô Vĩnh Long có 

ñoạn nhận xét rằng Trung Quốc là nước lớn nhất ở Á Châu và có kinh nghiệm “trị quốc” và “bình 
thiên hạ” lâu nhất, lại ñược ổn ñịnh hóa và hiện ñại hóa trong vài thập kỷ vừa qua ñã làm cho một số 
người tung ra khẩu hiệu “ðồng thuận Bắc Kinh” (Beijing Consensus) ñể thay cho khẩu hiệu “ðồng 
thuận Hoa Thịnh ðốn” (Washington Consensus) như là mô hình phát triển tối ưu cho tất cả các nước 
ñang phát triển. Ngoài ra, từ quan niệm Trung Quốc “núi liền núi sông liền sông”, Việt Nam cũng có 
thể có ảnh hưởng trực tiếp trên những kinh nghiệm và bài học của Trung Quốc trong ñường lối phát 
triển của mình. 

Gần ñây Hoa Kỳ ñang rộn ràng “trở lại ðông Nam Á ñể tạo thế cân bằng quyền lực” với Bắc 
Kinh, chúng ta cần tìm hiểu cả hai khẩu hiệu “ñồng thuận” ñang lưu hành và tiên liệu xem cái gì ñang 
tiềm ẩn ñằng sau thế cân bằng quyền lực mà Hoa Kỳ ñang theo ñuổi cho vùng ðông Nam Á mà Việt 
Nam sẽ giữ vai trò quan trọng như Thượng Nghị Sĩ John McCain ñã từng ñề cập tới. 

“ðồng thuận Hoa Thịnh ðốn” (Washington Consensus) 
Khẩu hiệu “ðồng thuận Hoa Thịnh ðốn” dựa vào thuyết Tân Tự Do (Neo-liberal) là một nhãn 

hiệu giành cho học thuyết tự do kinh tế, mặc dù hình thành khá lâu nhưng chỉ ñược cổ vũ mạnh mẽ từ 
thập niên 70. Tân Tự Do chủ trương giảm thiểu ñể tiến dần ñến xóa bỏ các rào cản quan thuế và các 
hạn chế thị trường trong nước; mở cửa cho tư bản nước ngoài vào ñầu tư; tư hữu hóa công nghiệp, tự 
do kinh doanh và cạnh tranh. Tuy nhiên, chủ nghĩa tân tự do chấp nhận một mức ñộ can thiệp của nhà 
nước trong nền kinh tế, nhất là của ngân hàng trung ương, ñó là quyền in tiền. ðiều này bị các nhà tự 
do cổ ñiển phản ñối.  

Joseph Stiglitz, Milton Friedman, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Tony Blair và Gerhard 
Schröder là những người cổ xúy mạnh mẽ ñường lối Tân Tự Do và coi ñó là cách tốt nhứt ñể ñem lại 
lợi ích toàn cầu mà vẫn giữ ñược chủ quyền và toàn vẹn lảnh thổ ở mỗi nước. 

Trong thập niên 90, nhiều ñảng dân chủ xã hội ñã ủng hộ ñường lối kinh tế Tân Tự Do bằng 
cách tư nhân hóa công nghiệp và mở cửa thị trường, các ñảng này có thể tạm xếp là Tân Tự Do (de 
facto neo-liberal) và dẫn ñến việc mất sự ủng hộ của dân chúng. ðiển hình là nhiều nhà phê bình ñã 
mạnh mẽ chỉ trích ñảng Dân chủ Xã hội ðức và ñảng Lao ðộng Anh ñã không tái quốc hữu hóa nền 
công nghiệp mà lại chạy theo chính sách Tân Tự Do nhằm thúc ñẩy quần chúng quay sang ủng hộ Liên 
minh Dân chủ Thiên chúa giáo tại ðức và ñảng Dân chủ Tự do tại Anh. Tuy nhiên ñảng Lao ðộng 
Anh vẫn chiến thắng một cách ngoạn mục mặc dầu vẫn còn nhiều bất ñồng giữa các ñảng viên lão 
thành và phe lãnh ñạo ñảng. 

Tại Nhựt, trái lại ñảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) của ông Hatoyama ñã thắng vang dội trong kỳ 
bầu cử hồi tháng 8 năm nay, chấm dứt hơn 50 năm cầm quyền của ñảng Tự Do Dân Chủ (LDP) của 
Thủ tướng Taro Aso. Qua ñó, mọi người ñều thấy rằng cải cách là tốt, nhưng hãy còn quá sớm ñể có 
thể biết rằng nước Nhật sẽ ñi về ñâu? Mô hình mới của họ sẽ là gì? 



Cuộc khủng hoảng tài chánh do các món nợ "subprime" của các ngân hàng gây ra ñã ảnh 
hưởng trực tiếp chính sách Tân Tự Do áp dụng tại Hoa kỳ dựa trên thị trường tự do, không có sự can 
thiệp của nhà nước và tự do doanh nghiệp cá thể không hạn chế. Nhiều nhà bình luận cho rằng chính 
sự thờ ơ của chính phủ ñã dẫn thị trường tài chánh Hoa Kỳ ñến khủng hoảng và rằng những "ðịnh 
Luật" của thuyết Tân Tự Do không phải lúc nào cũng hiệu quả.  

ðồng Thuận Bắc Kinh” (Beijing Consensus) 
Trung Quốc tuy chấp nhận ñường lối Tân Tự Do ñể hiện ñại hóa ñất nước qua thuyết “Mèo 

ðen Mèo Trắng” của ông ðặng Tiểu Bình. Trên thực tế, có sự liên minh chặt chẽ giữa hai nhóm Tân 
Tự Do và Nhà Nước ðảng (party sate) tại TQ. Các lực lượng Tân Tự Do kinh tế, dù là cao cấp nhứt 
của TQ chưa bao giờ ñộc lập ñối với “Nhà Nước ðảng” như nhận xét của William H. Thortorn, mà 
ông Ngô Vĩnh Long ñã ghi lại trong bài Bình Khảo của ông: “ðảng Cộng Sản Trung Quốc bảo ñảm 
trật tự tuyệt ñối, không ai có thể nhúng tay vào các hoạt ñộng của nhà nước từ bên ngoài, và chính trị 
là lĩnh vực biệt lập của tầng lớp thống trị. Do ñó, trong 20 năm qua tầng lớp lãnh ñạo của ðảng Cộng 
Sản Trung Quốc ñã bóp chẹt tất cả các nguyện vọng ñổi mới trong hầu hết mọi lĩnh vực, trừ lĩnh vực 
tăng trưởng kinh tế một cách vô tội vạ.” [1] 

Khủng hoảng tài chánh ở Hoa Kỳ vì thiếu kiểm soát của chính phủ, nhưng hệ thống Tân Tự Do KT 
chỉ chịu ảnh hưởng trong lãnh vực tài chánh mà thôi và có thể sữa lại ñược trong thời gian nhứt ñịnh; 
nhưng “tăng trưởng vô tội vạ” ở TQ thì ảnh hưởng nhiều lãnh vực khác nhau, thời gian cần ñể sửa thì 
chưa ai giám xác ñịnh là bao lâu. Chúng ta có thể kể ra ñây những ảnh hưởng thuộc loại “vô tội vạ” ấy 
như sau: 

1. Vì bóp nghẹt tất cả mọi nguyện vọng ñổi mới của toàn dân, ñảng CS Trung Hoa ñã ñộc quyền 
hưởng lợi qua chính sách Tân Tự Do KT của nước này ñang vượt ra ngoài tầm kiểm soát của 
thế giới. Vì vậy, thật không ngoa khi nhận ñịnh rằng sau 20 năm ñổi mới kể từ biến cố Thiên 
An Môn, chỉ trước Bức Tường Bá Linh bị giật sập 5 tháng; từ một nước có thu nhập thấp nhất 
thế giới, Trung Quốc ñã trở thành một quốc gia có cách biệt giàu-nghèo hầu như cao nhất thế 
giới. Theo một báo cáo của Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (Asian Development Bank - ADB) 
ñưa ra hồi tháng 8 năm 2007; “Trung Quốc ñứng thứ nhì trong danh sách các quốc gia có 
khoảng cách khác biệt giàu nghèo và mức ñộ gia tăng của tình trạng này, kể từ thập niên 90 
ñến nay, chỉ thua có Nepal.” [4] 

2.  ðến năm 2006, tức 17 năm sau biến cố răn ñe ñẩm máu Thiên An Môn, hơn 70 triệu gia ñình 
nông dân ñã bị tước ñoạt toàn bộ ruộng ñất và khoảng 30 triệu gia ñình khác ñang trong danh 
sách sắp bị truất hữu. Nếu tính mỗi gia ñình là 3 người thì chí ít hiện nay cũng có 300 triệu 
người vô sản trở thành lực lượng “lao ñộng xung kích”, phải chấp nhận lao ñộng với bất cứ giá 
nào ñể bảo ñảm cho kế hoạch “phát triển vô tội vạ” ấy. 

3. ðể có ñược tăng trưởng GDP với tỷ lệ trung bình là 10% trong 20 năm qua, Trung Quốc ñã sử 
dụng cạn kiệt các nguồn nguyên liệu và nhiên liệu trong nước, ñể rồi quay sang dùng tiền thặng 
dư mua chuộc hoặc dùng tiềm năng quân sự mới trỗi dậy nhờ phát triển “vô tội vạ” ñể hù dọa 
và vơ vét các tài nguyên còn sót lại khắp năm Châu. 

4. Trung Quốc cũng ñã gây ô nhiễm rất lớn cho hành tinh này bằng lượng khí thải CO2 khổng lồ 
tiết ra từ cách phát triển “vô tội vạ” của họ. Nhiều thành phố ñã bị che phủ bởi màn CO2 dày 
ñặc và người dân hầu như không bao giờ thấy mặt trời.  



“Một ñiều khó tưởng tượng khác mà tôi nhận ra khi ñến ñây và không hiểu tại sao các tài liệu 
không nhấn mạnh là mặt trời không còn mọc trên Trung Quốc. Ngay cả trong những ngày 
nóng nực, người ta biết là mặt trời ở ñâu ñó trên ñầu mình nhưng không thể nhìn thấy, bởi vì 
nó bị cả một khối hơi vàng ñục che khuất. Tôi hỏi cả bốn anh hướng dẫn viên của tôi, họ ñều 
trả lời ñó là vì khí thải của các nhà máy. ðã bao giờ nhìn thấy mặt trời chưa? Một anh ñáp 
không nhớ. Các anh khác lắc ñầu. Chính sách ñổi mới kinh tế ñã giúp người Trung Hoa ñủ ăn 
và ñủ mặc nhưng ñã cướp mất của họ hai tài sản quí báu hơn 
nhiều: nước và không khí… Nhiều chuyên viên về Trung 
Quốc ñã khẳng ñịnh rằng tất cả những thành tựu kinh tế của 
30 năm hiện ñại hóa nếu qui ra tiền thì cũng không ñủ ñể sửa 
chữa những tàn phá gây ra cho môi trường trong cùng thời 
gian. Phải ñến ñây mới thấy rằng họ nói ñúng.” [2] 

Quỹ WWF có văn phòng tại Trung Quốc cũng vừa có 
một báo cáo nói nhiệt ñộ tại lưu vực của con sông dài nhất của Trung Quốc ñã tăng ñều trong 
hai thập niên qua, và có khả năng tăng từ 1,5 ñến 2 ñộ C trong 50 năm tới. Hệ quả là ngày càng 
có nhiều lũ lụt, sóng nhiệt và hạn hán, tác ñộng rất tiêu cực ñối với ña dạng sinh học trên sông 
và dọc sông này, nơi có khoảng 400 triệu người sinh sống, ñồng thời góp một phần lớn vào hệ 
quả của “nóng ấm toàn cầu” 

5. Nguồn nước uống bị thu hẹp dần qua kế hoạch phát triển “chỉ có bề mặt chứ không có chiều 
sâu”. Chúng ta hãy cùng nghe ông Nguyễn Gia Kiểng kể: “Ngay ngày ñầu tiên tới ñây tôi ý 
thức rằng câu nói này phải ñược hiểu theo cả nghĩa ñen của nó. Các khách sạn dù là cao nhiều 
chục tầng ñều không có các tầng hầm. Tuyệt ñối không có bãi ñậu xe dưới mặt ñất. Không cần 
cố gắng lắm cũng có thể suy ra rằng hệ thống cống rãnh thoát nước ñược ñơn giản hóa tới 
mức tối ña, nếu có. Trên máy bay từ Tây An về Côn Minh, tôi ñọc trên tờ China Daily, tờ nhật 
báo duy nhất bằng ngoại ngữ tại Trung Quốc, dĩ nhiên là báo nhà nước và cũng chỉ tìm thấy 
trên máy bay: 278 thành phố, 5.000 thị xã và 20.000 thị trấn hoàn toàn không có hệ thống xử lý 
nước thải.  

Và rằng, “sự thiếu hệ thống thoát nước thải có lẽ không có trách nhiệm về tình trạng dơ bẩn và 
hôi thối của các cầu tiêu. Các anh hướng dẫn viên nói ñùa rằng ñây là hương vị quốc hồn quốc 
túy của Trung Quốc. Trừ những ngoại lệ rất hiếm hoi, các WC không có giấy vệ sinh. Nói ñến 
hệ thống thoát nước là ñã ñề cập ñến vấn ñề môi trường. Một lần nữa không gì bằng ñến tận 
nơi và nhìn tận mắt. Cả thế giới biết rằng Trung Quốc ñang có vấn ñề môi trường nghiêm 
trọng.” [2] 

6. Vì “phát triển vô tội vạ” nên “Nhà Nước ðảng” ñã ñi tắt, bỏ qua giai ñoạn xây dựng cơ sở hạ 
tầng một cách bền vững. Họ chỉ dựa vào những phương tiện sẵn có của các thành phố ñông dân 
ñể làm công nghiệp; tạo ra lực hấp dẫn mới cho sự bùng nổ dân số tại các thành phố công 
nghiệp này. Hậu quả "phát triển bề mặt mà không có bề sâu" này là nạn kẹt xe, nghẹt cống và ô 
nhiễm môi sinh. 

“Dù trong những thành phố giàu có nhất, nếu kể cả ngoại thành, số hộ có xe hơi mới chỉ ở mức 
30% (riêng ở thành phố Quảng Châu, thành phố giàu có nhất Trung Quốc, hơn cả Thượng Hải 
và Thẩm Quyến, tỷ lệ này là 50%), giao thông ñã kẹt cứng hầu như suốt ngày. Lý do ñầu tiên là 



vì các xe ñều phải ñậu trên mặt ñất và choán lề ñường. Lý do kế tiếp là vì các thành phố Trung 
Quốc chủ yếu chỉ có những ñại lộ rất rộng ở khá xa nhau và rất thiếu những ñường nhỏ cho 
phép ñi tắt. Do ñó có thể xe phải chạy một lộ trình dài gấp nhiều lần khoảng cách theo ñường 
chim bay giữa ñiểm ñi và ñiểm tới.” [2] 

7. Theo nhận xét của ông Nguyễn Gia Kiểng thì miền Bắc Trung Quốc ñang dần dần bị sa mạc 
hóa và rất thiếu nước, lượng nước ñể sử dụng cho mỗi người Trung Quốc chỉ bằng từ 10 ñến 
15% mức trung bình thế giới. Mặt khác, chính sách phát triển kinh tế bất chấp môi sinh, xây ồ 
ạt các nhà máy, không xử lý nước thải và phế liệu, sử dụng tối ña phân hóa học ñã khiến toàn 
bộ sông ngòi và các mạch nước ngầm bị nhiễm ñộc.  

“Những thống kê tôi ñã ñọc cho biết 2/3 dân chúng Trung Quốc không có nước sạch ñể uống. 
Khi ñến nơi tôi nhận ra rằng con số này rất sai. Sự thực là toàn dân Trung Quốc, có lẽ trừ một 
thiểu số không ñáng kể ở miền Tây ngay thượng nguồn các dòng sông, ñều không có nước uống 
ñược. Tất cả mọi người Trung Quốc ñều quả quyết ñiều này. Họ phải uống nước ñã ñược ñun 
sôi. Các hướng dẫn viên khuyên chúng tôi ñừng ñánh răng bằng nước máy. Nhưng ñun sôi 
chắc chắn không phải là giải pháp, bởi vì các hóa chất ñộc vẫn còn nguyên vẹn. Thật khó 
tưởng tượng một khối một tỷ rưỡi người không còn nước sạch.” [2]  

8. Môi trường sống của người dân TQ bị tàn phá “vô tội vạ” 
không phải chỉ do chính sách “Nhà Nước ðảng” mà còn do 
những não trạng không bình thường của tầng lớp lãnh ñạo 
ñang thực thi ñường lối ấy.  

“Một thí dụ là hồ ðiền Trì ở Côn Minh (Vân Nam) mà tôi ñã 
thấy khi thăm thắng cảnh Tây Sơn Long Môn. Hồ này là cả 
một kỳ quan của thiên nhiên. Nó rộng 320 km2, trên cao ñộ 
2.000 m. Ba mươi năm trước chính quyền ñã cho xây dựng 
trên bờ hồ một số nhà máy hóa chất. Chỉ vài năm sau khi các 
nhà máy này bắt ñầu hoạt ñộng nước hồ bị nhiễm ñộc hoàn 
toàn. Người ta nhận ra và hốt hoảng gỡ bỏ các nhà máy, 
nhưng ñã quá trễ, các chuyên gia ước lượng phải 50 năm 
nữa nước hồ mới trở lại tình trạng bình thường. Hiện nay 
vẫn còn một lớp váng xanh dầy bao phủ mặt hồ.” [2] 

Tương tự, một nguồn tin khác; từ ñầu năm 2007, Thái Hồ thuộc tỉnh Giang Tô, bị tảo 
xanh mọc kín khoảng một phần ba lòng hồ, bị công chúng lên án và nhà chức trách ñã phải 
ngừng lấy nước từ hồ ñể cấp nước sinh hoạt.  

“Tỉnh này dự ñịnh chi 14,5 triệu ñô la cho kế hoạch năm năm cải thiện chất lượng nước của 
Thái Hồ, một ñiểm du lịch nổi tiếng, “nhưng du lịch nhanh chóng suy giảm khi khu vực này 
phát triển thành một trung tâm sản xuất và công nghệ cao.” Một nhà hoạt ñộng vì môi trường, 
Wu Lihong, người vẫn thường xuyên lấy mẫu nước từ Thái Hồ, ñã bị bắt và bị kết tội là ñe dọa 
tống tiền chủ nhà máy trong khu vực.” [3] 

9. Sự hủy hoại môi trường không chỉ ñược giới hạn trong chính ñất nước Trung Quốc, mà còn ảnh 
hưởng trực tiếp ñến toàn thể nhân loại trên thế giới qua vấn nạn nóng ấm toàn cầu. Tuy công 
nghệ năng lượng sạch ñang dần ñược sử dụng, TQ ñã không thể ngừng xây dựng các nhà máy 



chạy bằng than ñá vì họ ñang thiếu năng lượng trầm trọng. Cách vận hành này ñã biến TQ 
thành thủ phạm số 1 của nạn “ðại Hồng Thủy” ñang dần dần nhấn chìm các phần ñất ven biển 
của thế giới một cách êm ả vì băng tuyết ở hai cực của ñịa cầu ñã tan gần hết rồi. ðến nỗi một 
nhà ñàm phán về vấn ñề thay ñổi khí hậu của Bộ Ngoại giao Anh, ông John Ashton, ñã từng 
nói rằng: “không có Trung Quốc, nỗ lực của các nước khác trong việc chống ấm nóng toàn cầu 
trở nên vô nghĩa.” 

10.  ðảng Cộng Sản Trung Quốc ñang rầm rộ truyền bá thuyết chính danh của Khổng Tử, dùng các 
tiêu chuẩn ñạo ñức một chiều này ñể “kiềm chế các sự bùng nổ khủng hoảng xã hội.” 

“ Hồ Cẩm ðào cũng ñã thường phải ñề cập ñến “bình ñẳng xã hội”, phát triển một cách khoa 
học ñể xây dựng một “xã hội hài hòa,” và một “nông thôn xã hội chủ nghĩa mới.” Nông dân 
ñược cam kết giáo dục sẽ miễn phí, y tế và các phương tiện công cộng sẽ tốt hơn, và bao cấp 
của nhà nước cấp sẽ lớn hơn. Nhưng quyền sở hữu ñất ñai mà nông dân ñang cầy cấy thì 
không có trong danh sách hứa hẹn ấy vì Hồ Cẩm ðào phải làm vừa lòng các thế lực tư bản 
trong và ngoài nước.” [1] 

  Theo thống kê của chính quyền Trung Quốc ñưa ra thì “ñã có những ‘sự cố’ lớn bùng 
nổ trong nông thôn” vì vấn nạn “Dân Oan” bị trưng thu ñất ñai mà không ñược bồi thường thỏa 
ñáng: 

“Năm 1993 có 8,700 vụ biểu tình và nổi loạn của nông dân, năm 1999 có 32,000 vụ, năm 2003 
có 58,000 vụ, năm 2004 có 74,000 vụ, và năm 2005 có 87,000 vụ.[19] ðầu năm 2006 bộ 

trưởng an ninh công cộng của Trung Quốc, ông Zhou Yongkang (周永康 Chu Vĩnh Khang), 

công nhận là hàng năm có hàng vạn “sự cố lớn” (mass incidents) và những cuộc biểu tình nổi 
loạn ñã tăng 10 lần trong thời gian 10 năm.” [1] 

Thật ra, những khẩu hiệu như: “nông thôn xã hội chủ nghĩa mới” và “phát triển khoa 
học, xã hội hài hòa” mà Hồ Cẩm ðào ñưa ra chỉ là “chiêu bài ñấu tranh quyền lực với các 
nhóm tư bản thành thị, nhất là nhóm Thượng Hải.” Robert Marquand, trong bài bình luận: “Hu 
Sets Out Blueprint for China’s Future,” (The Christian Science Monitor), ngày 6 tháng 10 năm 
2005 ñã có ñoạn như sau: “Từ khi trở thành chủ tịch nước năm 2002 Hồ Cẩm ðào ñã cố gắng 
củng cố quyền lực của chính quyền trung ương và thiết lập một trật tự mới mà nhiều nghiên 
cứu cho rằng áp bức hơn tất cả các chính quyền nào khác từ thời Mao Trạch ðông” [1] 

11.  Ngoài các vấn ñề nội tại trên ñây, liên quan ñến sự sống còn không chỉ riêng dân tộc Trung 
Hoa, mà của toàn thể nhơn loại, TQ là quốc gia ñang tung ra ngân sách khổng lồ cho quốc 
phòng, mua vũ và thiết bị chiến tranh hiện ñại nhứt; bí mật làm ra nhiều loại vũ khí mới; hô hào 
quân sự hóa ngành không gian ñể phục vụ ý ñồ bành trướng của Hán Tộc. 

Tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành 
lập Không quân Quân Giải Phóng, Chủ 
tịch Hồ Cẩm ðào nói:  "Trung Quốc sẽ 
không bao giờ thực hiện bành trướng và 
cạnh tranh bằng quân sự. Chúng ta sẽ 
không bao giờ ñe dọa một nước nào 
khác." Nhưng ở một nơi khác, Tướng Hứa 
Kỳ Lượng, Tư lệnh Không quân Quân 



Giải phóng lại nói khác ñi: “việc quân sự hóa khoảng không vũ trụ là ‘không tránh khỏi’ và 
Trung Quốc cần phải có khả năng ‘cả phòng thủ lẫn tấn công’.” Ai nói thật ñây? 

Thế Cân Bằng Quyền Lực Châu Á Thái Bình Dương 
Vấn ñề Châu Á Thái Bình Dương ñang ñược Hoa Kỳ hâm nóng và Việt Nam ñón nhận  trong 

chiều hướng tích cực ở cả quốc nội và hải ngoại sau chuyến thăm ngoại giao của hai Thượng Nghị Sĩ 
John McCain và Jim Webb. Diễn tiến không quá ồn ào mà bộc lộ sự trầm tĩnh và sâu sắc ở cả hai phía.  

Khuynh hướng lạc quan ñón nhận một cách tích cực “Thế cân bằng quyền lực với Trung Quốc của 
Hoa Kỳ ở vùng ðông Nam Á – Thái Bình Dương” bằng hai phương tiện; một là, “cân bằng sức mạnh 
của các nước trong khu vực bằng quân sự, kinh tế và ngoại giao”; hai là “thế bảo lãnh ñể các quốc gia 
ðông Nam Á có thể yên tâm phát triển kinh tế mà không bị hù dọa.” Tưởng cũng nên tìm hiểu hai 
phương tiện của một thế cờ xem có khả thi không. 

1. Cân bằng sức mạnh của các nước trong khu vực bằng quân sự,  kinh tế và ngoại giao: 
Trong kinh tế thị trường; khu vực (zone) là một vùng mà các nước sẽ tham dự vào cuộc chơi 

chung với nhau. Nếu tính từ hẹp ñến rộng thì Việt Nam ñang quan hệ trong các sân chơi quốc tế 
sau ñây: ðông Dương (Việt-Miên-Lào), Hiệp Hội các Quốc Gia ðông Nam Á (ASEAN), Diễn 
ðàn Kinh Tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC), WTO (World Trade Organization) và Ủy Viên 
không thường trực Hội ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Như vậy, Việt Nam ñang ở trong hầu hết 
mọi tổ chức ñang có trên thế giới có liên quan tới vùng trọng ñiểm của Thế Kỷ 21: Châu Á Thái 
Bình Dương. Ở ñây chúng ta hãy cùng nhìn vô cái khu vực mà TNS Jim Webb muốn ñề cập; ñó là 
ðông Nam Á, nghĩa là dùng ASEAN ñể tạo “thế cân bằng quyền lực” giữa TQ và Hoa Kỳ; giữa 
TQ và Ấn ðộ; giữa Trung Quốc và Nga; giữa TQ và Úc, Nhựt, Hàn; giữa TQ và Cộng ðồng Châu 
Âu.  

ASEAN sẽ là vùng ñệm có khả năng duy trì sự ổn ñịnh cho thế giới ña cực trong Thế Kỷ 21 
này chăng?  

Muốn trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái tổ chức ñã hình thành cách nay vừa tròn 
42 năm, khi mà Việt Nam còn mịt mờ bom ñạn của Nga, Trung Cộng và Hoa Kỳ trộn lẫn xương 
máu của Việt Nam và ðồng Minh, ñó là Hiệp Hội Các quốc Gia ðông Nam Á (ASEAN).  

Việt Nam lại là thành viên rất quan trọng của ASEAN; không phải vì ñất rộng dân ñông như 
Indonesia; cũng không phải giàu có như Singapore và Brunei Darussalam; cũng không phải ñược 
hưởng hòa bình lâu dài như Thailand, lại càng không phải là ñồng minh lâu ñời của Hoa Kỳ qua 
nhiều thập niên như Philippines; mà chính vì vị thế ñịa chính trị của một quốc gia nhỏ bé ñã từng bị 
các triều ñại Trung Hoa xâm chiếm và thống trị tổng cộng cả ngàn năm mà không hề bị ñồng hóa; 
từ ngôn ngữ, phong tục và bản sắc dân tộc vẫn còn nguyên vẹn lại còn dám bạo gan tự xưng là ðại 
Việt ngay trước mũi Rồng. 

Chúng ta hãy bình tâm nhìn vào bản ñồ của ASEAN trên ñây và tự hỏi: nó có xứng ñáng là trung 
tâm nghĩ ngơi cho nhơn loại không?  

Có nên bới xới làm hàng xuất khẩu ñể tàn phá một cảnh trí tuyệt trần mà Thượng ðế ñã ban cho 
thế giới này không?  

Singapore và Brunei ñã làm gì ñể cho dân của họ ñược hưởng mức thu nhập không thua kém một 
siêu cường kinh tế nào? [xin xem phụ bản 1 ở cuối bài]  



Việt Nam liệu có ñuổi kịp họ không?  

Câu trả lời là có, vì miền Nam VN thời ðệ Nhứt Cộng Hòa có thua kém ai ñâu? Với ñiều kiện duy 
nhứt, ñi ñúng 3 lộ trình ñã ñược vạch sẵn: quân sự, kinh tế và ngoại giao. 

 

 
a. Quân sự:  

Từ ngàn xưa Tổ Tiên ta ñã biết tổ chức quân ñội trong hoàn cảnh hạn hẹp mà hiệu quả cao theo 
kế sách: “Tĩnh vi dân, ñộng vi binh”. Tôi có lần nghe Trung Tá Trần Anh Kim kể rằng năm 1979, 
dân quân du kích vùng biên giới ñã làm chùn bước kẻ thù phương Bắc. Vừa mới ñây có tin là 
trong nước ñang có lịnh huấn luyện và trang bị cho dân quân du kích biển. Nếu tin có thật thì vừa 
buồn vì dân mình chẳng ñược hưởng thái bình bao lâu, vừa vui vì uy dũng ñã ñược hồi sinh.  

Nhưng cần nhớ một ñiều, xưa kia quân ñội Nhân Dân miền Bắc vượt Trường Sơn mất cả tháng 
chứ ngày nay xe tăng của ðại Hán chỉ vài ngày là có mặt ở Tây Nguyên. Thứ ñến, nếu vì nhu cầu 
ổn ñịnh nội tình, có nhiều khả năng ðại Hán sẽ mở cuộc trường chinh sang Ấn ðộ; hậu cứ ñầu tiên 
của họ sẽ là Miến ðiện và VN. 

Dĩ nhiên không ai trong chúng ta mong muốn chiến tranh xảy ra; nhưng nếu nó ñến thì chắc 
chắn các nhà lãnh ñạo CHXHCNVN biết là phải liên minh với ai rồi. 

b. Kinh Tế:  

Tuy chính sách ðổi Mới Kinh Tế ñạt ñược nhiều thành quả khả quan như ñiện hóa nông thôn, 
miễn thuế nông nghiệp, ñầu tư nước ngoài tăng nhanh ñem lại công ăn việc làm cho một số lớn 
dân nghèo. ðời sống người dân khá hơn nhiều so với thời “bao cấp”.  

Bên cạnh các ưu ñiểm này, vẫn hãy còn các mặt tiêu cực trong nhiều lãnh vực: 

- Hạ tầng cơ sở chưa sẵn sàng ñể phục vụ công nghiệp hữu hiệu sau thời kỳ khủng hoảng. 



- Nông nghiệp bị bỏ ngõ kể từ khi chế ñộ bao cấp bị xóa bỏ với dấu ấn không mấy tốt ñẹp của 
các Hợp Tác Xã trước ñó. Người nông dân hầu như mất phương hướng lại bị các chủ chành 
lừa phỉnh, tạo phong trào rồi giết chết phong trào ñể hưởng lợi tối ña, nông dân thì phủi tay 
nhiều lần như thế. Nhà cửa thì mạnh ai nấy cất, mồ mã cũng vậy. Chính phủ lại chủ tâm di dời 
các nghĩ trang ñể tận dụng mặt bằng trong các thành phố, gieo vào ñầu của người dân rằng 
nghĩa trang là nơi vô cùng bất ổn cho người quá cố và phải tốn kém nhiều lần; tốt hơn là làm 
sinh phần tại mãnh ruộng hoặc khu vườn của mình trước khi xuôi tay nhắm mắt cho ñược yên 
thân. Cuối cùng ñồng bằng bị thu hẹp, trở ngại cho việc cơ giới hóa cũng như tiện nghi hóa 
nông thôn. ðây là ñiểm yếu ngay cả thời bình và sẽ tổn hại lớn trong chiến tranh.  

ðã ñến lúc cần ñặt trọng tâm kế hoạch hóa nếu không muốn nói ñô thị hóa nông thôn. 
Trễ còn hơn không, ít ra thì cũng chấm dứt tình trạng phát triển nông thôn vô trật tự như hiện 
nay.  

Bộ Phát Triển Nông Thôn cần nghiên cứu cách vận hành của các ñoàn CB/PTNT ðài 
Loan sang giúp cho Tỉnh An Giang (Long Xuyên), tỉnh duy nhứt không bị chiến tranh tàn phá, 
trong các năm ñầu 70 cho ñến 30 tháng 4 năm 1975. ðó là thí ñiểm ñể Bộ PTNT của VNCH 
thời ñó rút kinh nghiệm, chuẩn bị cho việc phát triển nông thôn thời bình. Với nhân số ít ỏi, họ 
ñã giúp cho nông nghiệp tỉnh này tiến bộ thấy rõ. 

- Các khu công nghiệp mà ở gần các thành phố lớn tức là dụ dân bỏ nông thôn về ñô thị, làm 
bùng nỗ dân số với những hệ quả cố ñịnh về giao thông, sức khỏe và môi trường. Vì vậy việc 
lập thành phố mới phải nhằm mục ñích dãn dân. Chỉ nên coi việc chỉnh trang ñô thị là kế sách 
lâu dài, mỗi năm làm một ít. Hệ thống nước thải phải hiện ñại, không nên phí tiền vào các kiểu 
cống thoát nước ñã không còn hiệu quả nữa.  

- Giáo Dục, Du Lịch, Nông Nghiệp và tái tạo rừng cần 
nâng lên hàng quốc sách. 

- Công nghiệp cần ñịnh hướng phục vụ cho Du Lịch nếu 
muốn biến ASEAN thành trung tâm nghĩ mát của nhân 
loại. Há chẳng phải vì thế mà Thailand ñã tiệm tiến 
làm giàu bằng nông sản và nụ cười của tất cả mọi 
người dân ñấy sao? 

Nụ cười không vốn mà sinh lợi rất cao của Thái 
Lan => 

c. Ngoại Giao:  

Ngoại giao khôn ngoan sẽ tránh ñược ñại họa cho dân 
tộc. Thailand hưởng ñược thanh bình ít ra một thế kỷ nhờ 
sớm kết thân với Hoa Kỳ. Vậy mà ngày nay không tránh 
ñược bất ổn do sự hiện hữu của Thaksin. Việc Cambodia 
cho Thaksin tỵ nạn mới ñây lại là mối lo mới cho cả Thailand lẫn VN.  

Muốn thoát ra khỏi nanh vuốt của Rồng phương Bắc, chẳng riêng gì VN mà cả khối ASEAN 
cần nên ña phương hóa về ngoại giao. Vì quyền lợi hỗ tương, các nước lớn sẽ kiềm chế lẫn nhau 
ñể tiến tới “thế bão lãnh” mà chúng ta sẽ bàn tới sau ñây.  



2. Thế bảo lãnh ñể các quốc gia ðông Nam Á có thể yên tâm phát triển kinh tế mà không bị hù 
dọa: 

Trước hết chúng ta cần biết ASEAN ñược thành lập ngày 8 tháng 8 năm 1967 tại Bangkok, 
Thailand gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, và Thailand. Các nước gia nhập sau ñó 
gồm có: Brunei Darussalam ngày 8-1-1984, Việt Nam ngày 28-71995, Laos và Myanmar (Miến 
ðiện) ngày 23-7-1997 và Cambodia ngày 30-4-1999.  

Theo thống kê năm 2007, ASEAN có một dân số vào khoản 584 triệu, tổng diện tích 4,5 triệu 
cây số vuông, chỉ số tăng trưởng sản phẩm nội ñịa gần 1.500 tỷ US$ và thu nhập bình quân ñầu 
người khoản 2.577 US$. 

  Các ý tưởng của bản hiến chương làm nền tảng hoạt ñộng của khối xuất hiện từ hội nghị 
Thượng ñỉnh Bali năm 2003. Tại diễn ñàn này lãnh ñạo Asean thông qua Bali Concord II (Hòa ước 
Bali) xây dựng vùng ñất ña dạng này thành một cộng ñồng các quốc gia thân thiện dựa trên ba 
nguyên tắc: ổn ñịnh về an ninh, thịnh vượng về kinh tế, và hài hòa về văn hóa, chủng tộc.  

Trong ba mục tiêu này, TTK khối Asean, tiến sĩ Surin Pitsuwan nói ông cảm thấy mục tiêu thứ 
ba, xây dựng một cộng ñồng Asean hài hòa về văn hóa và con người, là chìa khóa cho sự thành 
công của hai mục tiêu ñầu.  

“Nếu con người Asean không có bản sắc, không cảm thấy họ ñang là chủ nhân của vùng các quốc 
gia họ ñang sống, thì làm sao họ gắn bó và có nền tảng tinh thần ñể ñoàn kết và tiến thân ñược.”  

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ hai tại Kuala Lumpur, ngày 14-16/12/1997  ñã vạch ra một 
tầm nhìn cho ASEAN căn cứ vào tình hình thực tế và triển vọng cho những thập niên tới năm 
2020. Theo tầm nhìn ñó: 

“ ASEAN sẽ là một nhóm hài hoà các dân tộc ðông Nam Châu Á hướng ngoại, sống trong hoà 
bình, ổn ñịnh và thịnh vượng, gắn bó với nhau bằng quan hệ ñối tác trong phát triển năng ñộng và 
trong một cộng ñồng các xã hội ñùm bọc lẫn nhau. Một Nhóm hài hoà các dân tộc ðông Nam 
Châu Á chúng tôi hình dung vào năm 2020, khu vực ASEAN sẽ thực sự trở thành một Khu vực hoà 

bình, tự do và trung lập như nêu trong Tuyên bố Kuala Lumpur 1971.” [5]  

Bản tuyên bố cho thấy ASEAN sẽ không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí giết người hàng 
loạt. Thay vào ñó là sự ñóng góp tích cực cho sự phát triển và thịnh vượng chung bằng chính tài 
nguyên thiên nhiên và con người phong phú trong khu vực. 
“Diễn ñàn khu vực ASEAN sẽ là một phương tiện vững chắc ñể xây dựng lòng tin, thực hiện ngoại 
giao phòng ngừa, và thúc ñẩy giải quyết xung ñột.  
Chúng tôi hình dung một ðông Nam Châu Á ở ñó núi, sông và biển không chia rẽ mà liên kết 
chúng tôi trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và thương mại.  
Chúng tôi thấy ASEAN là một lực lượng hữu hiệu ñối với hoà bình, công lý và trung dung ở Châu 
á -Thái Bình Dương và trên thế giới.”   

Cái ñích sau cùng mà ASEAN ñang hướng tới chính là Khu Vực Mậu Dịch Tự Do ASEAN 
(AFTA) và ñây chính là phần thưởng cao nhứt trong Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO), theo dự 
trù sẽ ñược hình thành vào năm 2015. “Tại hội nghị cấp cao Cebu họp ở Manila, Philippines tháng 
Giêng năm 2007, lãnh ñạo Asean cũng ñã ñồng ý ñẩy nhanh quá trình hình thành cộng ñồng kinh 
tế Asean sớm hơn dự ñịnh, nay là 2015 thay vì 2020.”  



ðể xứng danh là khu nghĩ mát của thế giới, các thành viên ASEAN sẽ chú tâm hiện ñại hóa 
lãnh vực dịch vụ chuyên môn về tiền tệ, thị trường vốn, thuế, bảo hiểm, các vấn ñề hải quan và tài 
chính; phát triển khoa học và công nghệ, “bao gồm cả công nghệ thông tin bằng cách thiết lập một 
mạng lưới công nghệ thông tin và các trung tâm ñầu ñàn trong khu vực ñể phổ biến và tạo ñiều 
kiện dễ tiếp cận dữ liệu và thông tin.”  

Tầm nhìn cũng ñạt ñược thế hợp tác chiến lược trong lĩnh vực năng lượng, ñiện, khí thiên nhiên 
và nước dùng trong sinh hoạt toàn khu vực ASEAN thông qua hệ thống ñiện ASEAN và hệ thống 
ống dẫn khí và nước sinh hoạt xuyên ASEAN, và thúc ñẩy hợp tác trong việc bảo tồn và sử dụng 
có hiệu quả năng lượng cũng như phát triển các nguồn năng lượng mới và tái sinh.  

Trong chiều hướng bảo vệ môi trường ñể phát triển Du Lịch, ASEAN sẽ trở thành một khu vực 
hàng ñầu sản xuất lương thực và nông, lâm sản; “biến ngành lâm nghiệp thành một mô hình về 
quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững rừng.  
ðể ñáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về cải thiện cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc, ASEAN chú 
tâm phát triển mạng lưới giao thông vận tải liên kết và hài hoà xuyên ASEAN, làm chủ ñược các 
bước tiến trong công nghệ viễn thông và công nghệ thông tin, ñặc biệt trong việc nối các xa lộ 
thông tin/các hành lang ña phương tiện trong ASEAN, khuyến khích chính sách bầu trời rộng mở, 
phát triển vận tải ña phương thức, tạo ñiều kiện thuận lợi cho hàng quá cảnh; liên kết chặt chẽ hơn 
mạng lưới viễn thông thông qua sự kết nối, phối hợp các tần số và công nhận các thủ tục phê duyệt 
các chủng loại thiết bị của nhau”.  

Muốn ñạt ñược các mục tiêu trên ñây, ASEAN sẽ tăng cường sự phát triển nguồn nhân lực 
trong tất cả các lĩnh vực kinh tế thông qua việc giáo dục có chất lượng, nâng cao tay nghề, kỹ năng 
và huấn luyện; “cố gắng tiến tới hệ thống tiêu chuẩn và ñánh giá phù hợp ở cấp ñộ quốc tế ñể biến 
hệ thống này thành một hệ thống hài hoà nhằm tạo ñiều kiện dễ dàng hơn cho việc chu chuyển 
thương mại ASEAN thông thoáng trong khi ñáp ứng ñược nhu cầu về an toàn, y tế và môi trường.”  

Quỹ hợp tác chuyên ngành ASEAN sẽ là một công cụ ñể giải quyết vấn ñề phát triển kinh tế 
không ñồng ñều, nghèo và phân hoá kinh tế-xã hội.  
Việc tăng cường quan hệ ñối tác hải quan ASEAN cũng ñược xem trọng, nhằm “tiến tới tiêu chuẩn 
quốc tế và ñạt mức tốt nhất về hiệu quả, trình ñộ chuyên môn và dịch vụ; ñồng nhất thông qua việc 
hài hoà thủ tục, ñể tăng cường thương mại và ñầu tư và ñể bảo vệ sức khoẻ và cuộc sống của cộng 
ñồng ASEAN.”  

ðể góp phần tích cực trong việc hạ nhiệt hành tinh mà chúng ta ñang sinh sống, ASEAN sẽ 
tăng cường thương mại bên trong khu vực, hợp tác khai khoáng, phát triển vùng hạ lưu và khoa học 
trái ñất trên căn bản hiện ñại hóa. 

ASEAN cũng hình dung một ðông Nam Á trước 2020 không có ma tuý, không sản xuất, chế 
biến, buôn bán và sử dụng ma tuý hầu lành mạnh hóa xã hội cho toàn khu vực; “một ASEAN sạch 
và xanh, có cơ chế hoàn toàn vững chắc cho sự phát triển bền vững, ñể bảo vệ môi trường và bảo 
ñảm sự bền vững của các nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực và chất lượng cuộc sống cao 
của nhân dân.  
ðông Nam Châu Á thoả thuận về quy tắc ứng xử và những biện pháp hợp tác ñể ñối phó với những 
vấn ñề mà chỉ có thể giải quyết ở cấp ñộ khu vực, kể cả ô nhiễm và suy thoái môi trường, buôn bán 
ma tuý, buôn bán phụ nữ và trẻ em, và các tội phạm xuyên quốc gia khác.”  



Thay Lời Kết  
 

Với các ñường hướng ñược vạch ra, ASEAN quả xứng ñáng ñược hưởng “Thế bảo lãnh ñể các 
quốc gia ðông Nam Á có thể yên tâm phát triển kinh tế mà không bị hù dọa.” như nhà lập pháp Hoa 
Kỳ, TNS Jim Webb vừa gợi ý trong chuyến thăm một số quốc gia tiêu biểu của ASEAN trong ñó có 
VN. 

Thế bảo lãnh này không chỉ lợi riêng cho Hoa Kỳ và ASEAN mà lợi chung cho thế cân bằng 
quyền lực ña phương, nhằm mở ra một khu vực hòa bình, tự do và trung lập; bảo tồn thiên nhiên, tạo 
ra nơi du lịch ñúng tiêu chuẩn quốc tế, khu vực tự do mậu dịch và phi võ trang ñể nhân loại có thể về 
ñây nghĩ ngơi, mua sắm và hưởng thụ sau những ngày chạy ñua với cuộc sống và ñối diện các thử 
thách do chính con người tạo ra. 

ðược vậy, ASEAN mới ñích thực là viên ngọc quí của toàn thể nhân loại ñang sinh sống trên 
quả ñịa cầu này vậy. 

Florida, ngày 14-11-2009 

Huỳnh Công Luận 
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Phụ bản 1: 

HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ðÔNG NAM Á (ASEAN) 

Thành viên 
Diện 
Tích Dân Số Tăng Trưởng 

Thu 
Nhập/CN 

GDP 

  (sq. km)   
GDP (US$) 

mil. US$ 
Growth 

BRUNEI   5.765 370.100.000  14.146.7 35.623 0.4 
CAMBODIA 181.035 13.661.400 11.081.6 756 6.0 
INDONESIA 1.890.754 219.205.000 511.174.4 2.237 6.1 
 LAO  PDR 236.800 5.938.800 5.289 918 8.4 
MALAYSIA 330.257 26.127.700 222.057.2 7.970 4.6 
MYANMAR 676.577 56.002.600 27.182 465 4.5 
PHILIPPINES 300.000 85.236.900 166.772.8 1.844 3.6 
SINGAPORE 697 4.198.000 182.102.7 37.629 1.1 
THAILAND 513.254 64.763.000 273.728.6 4.117 2.6 
VIET  NAM 330.363 83.119.900 90.700.8 1.053 6.3 

ASEAN 4.435.827 583.651 1.504.236 2.577 4.4 
            

 


